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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục: Trường THPT Tân Châu
2. Địa chỉ: 
- Khu phố 2, Nguyễn Thị Định, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại: 0276 3875 165
- Mail: c3tanchau.tayninh@moet.edu.vn
- Website: http://thpttanchau.giaoductayninh.vn/
3. Loại hình cơ sở giáo dục: Trường công lập
- Cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp: Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh
4. Sứ mạng, Tầm nhìn:
- Sứ mạng: Cung cấp nền giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đáp ứng nhu cầu phát triển của học sinh 
- Tầm nhìn: Trở thành một trong những trường THPT hàng đầu của huyện Tân Châu, với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giáo viên chất lượng cao.
- Mục tiêu: Đảm bảo 100 học sinh hoàn thành chương trình học, nâng cao tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và cải thiện kỹ năng cho học sinh.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của sơ sở giáo dục
Trường THPT Tân Châu, được thành lập vào năm 1989. Trong những năm qua, trường đã không ngừng mở rộng cơ sở vật chất, cải tiến phương pháp giảng dạy và đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong công tác giáo dục
6. Thông tin người đại diện pháp luật.
- Họ tên: Ông Lê Huy Hồng
- Chức vụ: Hiệu trưởng
- Địa chỉ nơi làm việc: Trường THPT Tân Châu
- Số điện thoại: 0944 411 422
- Mail: c3tanchau.tayninh@moet.edu.vn
7. Tổ chức bộ máy
a. Quyết định thành lập trường: Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 về việc tổ chức lại trường THPT Tân Châu trên cơ sở sáp nhập trường THPT Lê Duẩn vào trường THPT Tân Châu thuộc địa bàn huyện Tân Châu.
b. Quyết định công nhận hội đồng trường: Quyết định số 4386/QĐ-SGDĐT ngày 20/12/2021 về việc công nhận thành viên Hội đồng trường.
c. Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng: Quyết định số 3298/QĐ-SGDĐT ngày 28/9/2021 về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục.
d. Quy chế tổ chức và hoạt động: Quyết định số 27/QĐ-THPT.TC ngày 24/10/2023 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường.
e. Danh sách lãnh đạo cơ sở giáo dục:
Ông Lê Huy Hồng - Hiệu trưởng
Điện thoại: 0944 411 422
Mail: c3tanchau.tayninh@moet.edu.vn
Ông Nguyễn Xuân Hảo - Hiệu trưởng
Điện thoại: 0983 875 300
Mail: nguyenxuanhaon8@gmail.com
Bà Bùi Kim Oanh – Phó hiệu trưởng
Điện thoại: 0799967786
Mail: kimoanhc3@gmail.com
8. Các văn bản khác
Chiến lược phát triển: Được quy định trong kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục số 02/KH-THPT.TC ngày 30/6/2023 giai đoạn 2024-2026.
Quy chế dân chủ ở cơ sở: Được ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-THPT.TC ngày 24/10/2023.
Các nghị quyết của hội đồng trường: được cập nhật, ghi chép đầy đủ hàng tháng
Quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính: Được quy định trong các van bản nội bộ của trường.
Chính sách thu hút và phát triển đội ngũ nhà giáo: Được triển khai theo kế hoạch và được công khai tại trường

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN. 
1. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên theo vị trí việc làm:
	STT
	Nội dung
	Năm
2022-2023
	Năm
2023-2024
	Ghi chú

	1
	CBQL
	3
	3
	

	2
	Giáo viên:
	
	
	

	2.1
	   -Số lượng:
	80
	79
	

	2.2
	   -Trình độ:
        +Thạc sĩ:
        +Đại học:
	+
+
	+
+
	

	2.3
	Số lượng CBQL, GV đạt chuẩn nghề ghiệp
	100%
	100%
	

	3
	Nhân viên: (Kế toán, thủ quỹ, văn thư, bảo vệ, tạp vụ)
	
	
	

	3.1
	-Số lượng:
	11
	11
	

	3.2
	   -Trình độ:
        +Đại học:
        +Cao đẳng:
        +Trung cấp:
        +Dưới TC:
	
+
+
+
+
	
+
+
+
+
	

	4. 
	Tỉ lệ CBGV, NV hoàn thành bồi dưỡng hàng năm theo quy định
	100%
	100%
	



III. CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG


	STT
	Nội dung
	Năm
2022-2023
	Năm
2023-2024
	Ghi chú

	1
	Diện tích nhà trường, diện tích bình quân trên 1 học sinh
	9.92 m2
	9.7 m2
	

	2
	Số lượng các phòng học, phòng hành chính quản trị
	
	
	

	2.1
	- Phòng học
	41
	41
	

	
	- Phòng học bô môn (Vật lý, Hóa học, phòng Sinh học, Công nghệ, phòng Tin học, phòng Lab)
	11
	11
	

	2.2
	- Phòng hành chính: Phòng HT, PHT, Văn thư, Kế toán, Thủ quỹ, Thư viện, Đoàn TN, Công đoàn, phòng họp, phòng Khảo thí, phòng Y tế
	12
	12
	

	2.3
	- Nhà thi đấu:
	1
	1
	

	2.4
	- Sân chơi ngoài trời
	6003m2
	6003m2
	

	3
	Số lượng thiết bị dạy học
	- Cơ bản đảm bảo theo CT 2006, chưa có TB cho CT 2018

	- Cơ bản đảm bảo theo CT 2006, chưa có TB cho CT 2018
	

	4
	Số lượng đồ chơi ngoài trời
	2 bộ trò chơi vận động
	2 bộ trò chơi vận động
	

	5
	Danh mục sách giáo khoa
	Đã được phê duyệt, công khai  đến CMHS và HS toàn trường
	Đã được phê duyệt, công khai đến CMHS và HS toàn trường
	



IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC

	STT
	Nội dung
	Năm
2022-2023
	Năm
2023-2024
	Ghi chú

	1
	Kết quả tự đánh giá
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	

	2
	Kế hoạch cải tiến chất lương sau tự đánh giá
	Đã triển khai thực hiện
	Đã triển khai thực hiện
	

	3
	Kết quả đánh giá ngoài
	Không đánh giá
	Không đánh giá
	Đánh giá năm 2015

	4
	Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài
	Đã triển khai thực hiện
	Đã triển khai thực hiện
	

	5
	Kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	



V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC. 
1. Thông tin về kết quả giáo dục:
a) Thông tin tuyển sinh
- Hàng năm đơn vị thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo. 
- Địa bàn tuyển sinh: trong và ngoài tỉnh.
- Chỉ tiêu tuyển sinh: thực hiện theo chỉ tiêu được cấp trên phê duyệt.
- Đơn vị thực hiện công khai rộng rãi theo quy định về đối tượng, điều kiện, phương thức thi tuyển cho người dân, CMHS và học sinh được biết.
b) Kế hoạch giáo dục:
Hàng năm Hội đồng trường, BGH nhà trường đều xây dựng kế hoạch giáo dục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện:
- Năm 2022-2023: Thực hiện theo Kế hoạch số 11/KH-THPT, ngày 12/9/2022.
- Năm 2023-2024: Thực hiện theo Kế hoạch số 07/KH-THPT, ngày 28/9/2023.
c) Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục học sinh:
- Đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS trong việc giáo dục học sinh, phối hợp với các ban ngành có liên quan như Công An huyện, công an xã Tân Châu, Huyện đoàn Tân Châu,.. trong công tác giáo dục học sinh.
d) Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện và sinh hoạt cho học sinh
- Ngoài kế hoạch giáo dục chính khóa, đơn vị có xây dựng các chương trình giáo dục ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, hoạt động giáo dục địa phương, các hoạt động giáo dục theo chủ đề như An toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội,…. nhằm giáo dục nhận thức, nâng cao kĩ năng cho học sinh.
2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học 2023-2024:
a)Thông tin tuyển sinh, số lớp, số học sinh, học sinh dân tộc, học sinh khuyết tật,…
	STT
	Nội dung
	Năm 2022-2023
	Năm 2023-2024

	1
	Tuyển sinh đầu cấp
	655
	628

	2
	Số học sinh từng khối
	Khối 10: 642
	Khối 10: 642

	
	
	Khối 11: 452
	Khối 11: 568

	
	
	Khối 12: 455
	Khối 12: 436

	3
	Số lượng HS học 2 buổi/ngày
	0
	0

	4
	Số lượng HS nam/nữ
	656/893
	707/939

	5
	Số lượng HS DTTS
	22
	20

	6
	Số lượng HS khuyết tật
	1
	6

	7
	Số lượng HS chuyển đến
	03
	4

	8
	Số lượng HS chuyển đi
	13
	16


b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh:
-Về kết quả học tập (học lực)
	Khối
	Tổng số
	
	
	
	
	
	Học lực

	
	
	
	Giỏi/Tốt
	
	Khá
	
	T.Bình/Đạt
	Yếu/CĐ
	
	Kém

	
	
	SL
	%
	NT
	SL
	%
	NT
	SL
	%
	NT
	SL
	%
	NT
	SL
	%
	NT

	10
	642
	123
	19.16
	12.46
	212
	33.02
	29.13
	249
	38.79
	41.12
	58
	9.03
	17.29
	
	
	

	11
	568
	140
	24.65
	18.36
	224
	39.44
	32.52
	196
	34.50
	39.38
	8
	1.41
	8.63
	
	
	1.11

	12
	436
	99
	22.71
	16.70
	254
	58.26
	52.97
	79
	18.11
	27.47
	4
	0.92
	2.86
	
	
	

	3 khối
	1646
	362
	21.99
	15.43
	690
	41.93
	37.13
	524
	31.83
	36.60
	70
	4.25
	10.52
	
	
	0.32


Tổng số học sinh có kết quả học tập (học lực) từ trung bình trở lên là  1576  học sinh, tỷ lệ  95.75%  (tăng so với cùng kỳ là  6.59%).
	-Về kết quả rèn luyện (hạnh kiểm): đạt 1645 học sinh, tỷ lệ 99.94% (giảm so với cùng kỳ 0.06%).

	Khối
	Tổng số
	Hạnh kiểm/Rèn luyện

	
	
	Tốt
	Khá
	T.Bình/Đạt
	Yếu/CĐ

	
	
	SL
	%
	NT
	SL
	%
	NT
	SL
	%
	NT
	SL
	%
	NT

	10
	642
	562
	87.54
	57.48
	75
	11.68
	33.95
	4
	0.62
	8.26
	1
	0.16
	0.31

	11
	568
	502
	88.38
	87.61
	62
	10.92
	11.28
	4
	0.7
	1.11
	0
	0
	0

	12
	436
	430
	98.62
	95.60
	6
	1.38
	4.18
	0
	0
	0.22
	0
	0
	0

	3 Khối
	1646
	1494
	90.77
	72.90
	143
	8.68
	23.4
	8
	0.49
	3.58
	1
	0.06
	0.12



Tổng số học sinh có kết quả rèn luyện (hạnh kiểm) từ trung bình trở lên là 1645 học sinh, tỷ lệ 99.94 (tăng so với cùng kỳ là 0.06% ).
-Về duy trì sĩ số: Số học sinh bỏ học: 23, tỷ lệ  139 giảm 3.58% so với cùng kỳ.
c) Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình cấp trung học phổ thông:

	STT
	Nội dung
	Năm 2022-2023
	Năm 2023-2024

	1
	Số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình GDPT
	455
	436

	2
	Số lượng HS tốt nghiệp THPT
	439
	432

	3
	Số lượng HS trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ, trung cấp nghề
	248
	265



VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
	1.Các chỉ số đánh giá về tài chính

	Stt
	Chỉ số đánh giá
	Năm báo cáo
	Năm trước liền kề năm báo cáo

	
	
	
	
	

	1
	Biên độ hoạt động trung bình 3 năm
	 
	 
	

	2
	Chí số tăng trưởng bền vững
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	2.Kết quả thu chi hoạt động
	
	
	

	Stt
	Chỉ số thống kê
	Năm báo cáo
	Năm trước liền kề năm báo cáo
	

	
	
	
	
	

	A
	TỔNG THU HOẠT ĐỘNG
	 
	17,542,170,000
	

	I
	Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/ nhà đầu tư
	16,611,000,000
	14,705,046,000
	

	II
	Thu giáo dục và đào tạo
	 
	2,837,124,000
	

	1
	Học phí, lệ phí từ người học
	1,991,430,000
	955,430,000
	

	2
	Hợp đồng, tài trợ từ NSNN
	0
	0
	

	3
	Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài
	0
	0
	

	4
	Thu khác ( căn tin - xe đạp)
	100,000,000
	160,000,000
	

	5
	Thu Tăng tiết, bồi dưỡng
	59,273,280
	1,380,454,000
	

	6
	Thu hỗ trợ giáo dục
	8,280,000
	341,240,000
	

	III
	Thu khoa học và công nghệ
	0
	0
	

	1
	Học phí, lệ phí từ người học
	0
	0
	

	2
	Hợp đồng, tài trợ từ NSNN
	0
	0
	

	3
	Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài
	0
	0
	

	4
	Thu khác
	0
	0
	

	IV
	Thu khác ( thu nhập ròng)
	0
	0
	

	B
	TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG
	16,891,858,518
	17,542,170,000
	

	I
	Chi lương, thu nhập + các chi khác
	14,674,081,358
	14,705,046,000
	

	1
	Chi lương, thu nhập của giáo viên có tính chất lương
	14,406,052,358
	12,669,318,709
	

	2
	Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác
	268,029,000
	272,056,400
	

	3
	Chi khác
	 
	1,763,670,891
	

	II
	Chi cơ sở vật chất và dịch vụ
	0
	0
	

	1
	Chi cho đào tạo
	0
	0
	

	2
	Chi cho nghiên cứu
	0
	0
	

	3
	Chi cho phát triển đội ngũ
	0
	0
	

	4
	Chi phí chung và chi khác
	0
	0
	

	III
	Chi hỗ trợ người học
	0
	0
	

	1
	Chi học bổng và hỗ trợ học tập
	0
	0
	

	2
	Chi hoạt động nghiên cứu
	0
	0
	

	3
	Chi hoạt động khác
	0
	0
	

	IV
	Chi khác
	2,217,777,160
	2,837,124,000
	

	1
	Học phí, lệ phí từ người học
	1,288,585,744
	638,401,419
	

	2
	Thu khác ( căn tin - xe đạp)
	100,000,000
	160,000,000
	

	3
	Thu Tăng tiết, bồi dưỡng
	820,911,416
	1,676,350,581
	

	4
	Thu hỗ trợ giáo dục
	8,280,000
	362,372,000
	

	C
	CHÊNH LỆCH THU CHI
	 
	 
	



VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC
1. Thực hiện giáo dục trải nghiệm hướng nghiệp
-  Kế hoạch giảng dạy năm 2023-2024 (phụ lục 4 kèm theo)
-  Kết quả: kết quả 1210/1210, tỉ lệ 100% xếp loại từ Đạt trở lên.
- Ngoài ra đơn vị còn phối hợp với các trường đại học, cao đẳng nghề hướng nghiệp tại trường và tổ chức 02 cuộc hướng nghiệp cho học sinh tại trường Đại học Văn Lang.
2. Dạy học giáo dục địa phương Tây Ninh
-Kế hoạch giảng dạy năm 2023-2024 (phụ lục 5 kèm theo)
- Kết quả: 
3. Giáo dục pháp luật
- Kế hoạch giáo dục pháp luật năm 2023-2024 (phụ lục 6  kèm theo).
- Trong năm học tổ chức được 04 buổi giáo dục tuyên truyền pháp luật trên phạm vi toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng kết quả rèn luyện/kết quả hạnh kiểm của của học sinh trong năm học.
4. Các hoạt động Đoàn, Hội, CLB trong trường học:
a) Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Xây dựng kế hoạch hoạt động theo Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn của huyện Đoàn Tân Châu.
-Kết quả đánh giá cuối năm học: Vững mạnh xuất sắc.
b) Hoạt động Hội, CLB trong nhà trường:
- Hội chữ thập đỏ: hoạt động theo Quy chế của Hội chữ thập đỏ. Kết quả đánh giá cuối năm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng bằng khen của chủ tịch UBND Tỉnh.
- Hoạt động CLB: gồm các CLB Tiếng Anh, Tin học, Kĩ năng sống. Mỗi CLB đều có kế hoạch hoạt động và thu hút được nhiều học sinh tham gia, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh trong quá trình học tập tại trường.
Trên đây là báo cáo công khai thường niên kết quả các hoạt động giáo dục của trường THPT Tân Châu năm học 2023-2024.
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